
Thành phần: Trong 1ml chứa: 

-Vitamin D3 1.0m I.U/g: 4OOmcg tương đương Vitamin D3(Colecalciferol): 

1Omcsg (4OO IÚ) chứa: DL-alpha-Tocopherol, medium chain triglycerides 

-Kappa menaquinonon 7: 125mg Tương đương Vitamin K2 (Menaquinon 7): 

12,5mcg 

Phụ liệu: chất nhũ hóa (dầu hướng dương), hương liệu tự nhiên (hương 

berry 66919) 

Công dụng: Bổ sung Vitamin D5 và Vitamin K2 cho cơ thể, giúp xương và 

răng chắc khỏe. 

Đối tượng sử dụng: Trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi có nhu cầu bổ sung vitamin D3, 

K2 cho cơ thể. 

Hướng dẫn sử dụng: Cho trẻ uống trực tiếp vào miệng hoặc thêm trực tiếp 

vào thức ăn hoặc đồ uống. 

Sử dụng ống hút đi kèm, rửa sạch khi đã sử dụng xong và để khô. 

‹ Trẻ 6 tháng đến 12 tháng: O,25 ml mỗi ngảy hoặc theo hướng dẫn của 

chuyên gia y tế. 

-Trẻ từ 1 - 3 tuổi: O,5 ml mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia y tế, 

- Trẻ từ 4 - 12 tuổi: 1 ml mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. 

Bảo quản: Bảo quản dưới 25°C. Đóng nắp chai thật chặt. 

Cảnh báo về sức khỏe: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh. 

+ Không sử dụng cho người tăng canxi huyết, tăng canxi niệu, sỏi thận, 
Sỏi tiết niệu. 
- Người mẫn cảm, kiêng ky với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 
* Người đang sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi 
sử dụng. 
- Bổ sung vitamin và khoáng chất không nên thay thế chế độ ăn uống cân 
bảng. 
: Không sử dụng nếu con tem dưới nắp bị hỏng hoặc mất. 

Quy cách: Lọ 5Oml (+ 10%) 
Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Ngày sản xuất và Hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm 

Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
Xuất xứ: Úc 
Sản phẩm của: Pentavite Pty Ltd 
Địa chỉ: 74-86 Garden Road Clayton VIC 3168 Australia 
Sản xuất tại: Ensign Laboratories Pty Ltd 
Địa chỉ: 49O-5OO Wellington Road MULGRAVE VIC 5170, Australia 

Thương nhân nhập khẩu, công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
CÔNG TY TNHH PENTAVITE VIỆT NAM 
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà TNR Tower, 192 Nguyễn Công Trứ, Phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Số ĐKSP: 1524/2024/ĐÐĐKSP 

https://trungtamthuoc.com/


